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BÁO CÁO TỔNG KẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2006/NĐ-CP

Nghị định số 160/2006/NĐ-CP (Nghị định 160) được Chính phủ ban hành ngày 28/12/2006 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối là văn bản quan trọng hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối 2005, góp phần hình thành và hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh chi tiết các hoạt động ngoại hối trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

Sau 7 năm thi hành, Nghị định 160 đã đáp ứng yêu cầu cơ bản của một văn bản hướng dẫn chi tiết Pháp lệnh Ngoại hối trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và tham gia tích cực quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giúp phát triển thị trường ngoại hối, tăng cường hoạt động xuất, nhập khẩu và đầu tư của Việt Nam, góp phần tích cực vào quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và duy trì sự ổn định về chính trị - xã hội của đất nước.

Sau khi Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối ra đời, việc tổng kết, đánh giá quá trình thực thi Nghị định 160 là vấn đề cần thiết nhằm tạo cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật về lĩnh vực ngân hàng, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
PHẦN MỘT
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 160/2006/NĐ-CP 

I/ Những kết quả đạt được

Nghị định 160 được ban hành năm 2006 trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thay đổi lớn, hoạt động kinh tế đối ngoại và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mở rộng đã đáp ứng được các yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước về ngoại hối. Sau 7 năm triển khai thực hiện, Nghị định 160 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc và nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), vừa đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO, vừa cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn từ bên ngoài góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Những kết quả cụ thể cụ thể như sau:

1. Chính sách tự do hóa các giao dịch vãng lai và hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Tuân thủ Điều VIII của Điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế về tự do hóa các giao dịch vãng lai là một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam được chính thức gia nhập WTO. Nguyên tắc “tự do hóa các giao dịch vãng lai” đã được thể chế hóa tại Nghị định 160, theo đó, người cư trú, người không cư trú được quyền mua ngoại tệ tại các ngân hàng được phép để đáp ứng cho các nhu cầu thanh toán, chuyển tiền hợp pháp thuộc giao dịch vãng lai như thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, phục vụ các mục đích hợp pháp khác ở nước ngoài: học tập, chữa bệnh; du lịch, thăm viếng; trả các loại phí, lệ phí; trợ cấp cho thân nhân; chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư nước ngoài và cho các mục đích chuyển tiền một chiều hợp pháp khác…Các hoạt động chuyển tiền này được được tự do hóa và tạo điều kiện qua việc người cư trú, người không cư trú được chủ động liên hệ với các TCTD được phép để được phục vụ trên cơ sở xuất trình những chứng từ chứng minh nhu cầu hợp pháp của mình. TCTD được phép được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc xác định tính hợp pháp, hợp lệ của các giao dịch.
Quyền sở hữu, cất trữ ngoại tệ, mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ tại các TCTD được phép của người cư trú và người không cư trú được quy định rõ ràng; các giao dịch thu, chi ngoại tệ trên tài khoản của người cư trú và người không cư trú được thực hiện trên cơ sở chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của giao dịch mà không bị hạn chế hành chính về số lượng. Quyền tiếp cận ngoại tệ của các chủ thể tham gia giao dịch vãng lai là một nội dung quan trọng. Đó là quyền chủ động liên hệ với các TCTD được phép để được đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của mình.
Để khẳng định sự nhất quán trong việc từng bước hạn chế đô la hóa, tăng cường tính tự chủ của đồng tiền quốc gia, Nghị định 160 đã nhấn mạnh nguyên tắc trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ một số trường hợp được phép theo quy định. Việc thống nhất quan điểm này trong công tác quản lý ngoại hối đã góp phần nâng cao vị thế của Đồng Việt Nam và hạn chế những tác động tiêu cực đến cung cầu ngoại tệ và chính sách tỷ giá, tiền tệ trong nước.
2. Chính sách quản lý các giao dịch vốn
Chính sách quản lý ngoại hối đối với giao dịch vốn được thực hiện theo nguyên tắc thận trọng với lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn một cách chọn lọc, một mặt đảm bảo thu hút được các dòng vốn vào Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện cho dòng vốn của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có hiệu quả; đồng thời đảm bảo duy trì sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực gây ra bởi tính chất các dòng vốn. Về cơ bản, các giao dịch vốn liên quan đến đầu tư trực tiếp gần như đã được tự do hóa. Đối với các luồng vốn khác như đầu tư gián tiếp và vay, trả nợ nước ngoài vẫn còn một số hạn chế nhất định do tính chất linh hoạt và rủi ro tiềm ẩn của các luồng vốn này.

2.1. Chính sách quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp, gián tiếp:

- Quy định của Nghị định 160 đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khá thông thoáng thể hiện quan điểm ưu tiên thu hút mạnh mẽ dòng vốn này,   đóng góp một phần tích cực thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam không bị hạn chế về số lượng, thời hạn; nhà đầu tư nước ngoài được tự do tiếp cận đối với quyền mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để đáp ứng cho các nhu cầu hợp pháp như: thanh toán các giao dịch vãng lai, chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp về nước, chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài… Tất cả các hoạt động chuyển vốn vào và ra khỏi Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài được quản lý thống nhất thông qua hệ thống tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại TCTD được phép.
- Để chủ động nắm bắt được nhu cầu, tiến độ cũng như quy mô của các khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ được chuyển ra nước ngoài trong từng thời kỳ (đặc biệt là đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn thuộc lĩnh vực dầu khí), tổ chức, cá nhân sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được chuyển vốn ra nước ngoài sau khi thực hiện đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài với NHNN. Với quy định này, NHNN có thể đề ra các biện pháp, các chính sách thích hợp nhằm điều tiết thị trường cung - cầu ngoại tệ, không để xẩy ra những biến động bất lợi. Đồng thời góp phần tạo điều kiện cho nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận với các môi trường đầu tư, kinh doanh mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.  
       - Quản lý ngoại hối đối với đầu tư gián tiếp vào Việt Nam được quản lý thông qua việc đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Chính sách về quản lý ngoại hối đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã góp phần tạo nên một kênh thu hút vốn đáng kể cho nền kinh tế, nhất là trong những năm đầu Việt Nam thực hiện chính sách cổ phần hóa nói chung, trong đó có cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng.  

2.2. Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài: Hoạt động vay, trả nợ nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản là các bên đi vay nước ngoài tự chịu trách nhiệm trong việc ký kết và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hợp pháp. Việc quản lý nhà nước đối với vay, trả nợ nước ngoài tuân thủ mục tiêu bền vững nợ, đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ và an toàn nợ nước ngoài của quốc gia. Mọi khoản vay nước ngoài trung và dài hạn của người cư trú là tổ chức đều phải được đăng ký với NHNN. Hoạt động rút vốn, trả nợ được thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài để thống nhất quản lý trên cơ sở thường xuyên giám sát mức vay, trả nợ nước ngoài tự vay tự trả trong hạn mức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trong thời gian qua, trên cơ sở khung pháp lý là Pháp lệnh Ngoại hối 2005, Nghị định 160 và các văn bản hướng dẫn của NHNN, các TCTD và doanh nghiệp đã thực hiện các hoạt động vay nước ngoài, mang lại nguồn vốn trung, dài hạn góp phần tích cực vào việc hỗ trợ điều hòa nguồn vốn ngoại tệ trung, dài hạn, cải thiện cân đối kỳ hạn trong nguồn vốn và sử dụng vốn của hệ thống TCTD; bổ sung nguồn vốn ở mức lãi suất và kỳ hạn hợp lý cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất. Ngoài ra, việc đa dạng hóa hình thức vay nước ngoài (cho phép doanh nghiệp Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh) bên cạnh các hình thức vay truyền thống đã góp phần tạo ra kênh huy động vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp do tính thanh khoản cao của trái phiếu quốc tế và đánh dấu sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế.

2.3. Về quản lý hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài: với thực tế nguồn vốn ngoại tệ trong nước còn hạn chế, Pháp lệnh Ngoại hối 2005 và Nghị định 160 đã thể hiện đúng quan điểm quản lý chặt chẽ các dòng vốn ra, trong đó có hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài.  Đối với các TCTD, trên cơ sở quy định của Nghị định 160, NHNN đã ban hành thông tư hướng dẫn việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD theo hướng kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ra nước ngoài nhằm đảm bảo việc tập trung sử dụng các nguồn ngoại tệ có hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD khi cho vay ra nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp, hoạt động cho vay ra nước ngoài của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Trong thời gian, đã có một số tập đoàn kinh tế lớn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc cho vay ra nước ngoài đối với các công ty con của mình ở nước ngoài. Đây được xem là một xu thế tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn (chuyển từ đầu tư trực tiếp sang cho vay) nhằm tận dụng lợi thế đòn bẩy tài chính, đồng thời vẫn giúp các cơ quan quản lý nhà nước giám sát được dòng vốn ra (vốn đầu tư và cho vay ra nước ngoài).
3. Chính sách tỷ giá và phát triển thị trường ngoại hối
Trong điều kiện mở cửa và hội nhập, chính sách tự do hóa các giao dịch vãng lai và nới lỏng từng bước các giao dịch vốn đặt ra nhiều thách thức cho chính sách tỷ giá và phát triển thị trường ngoại hối.

Nghị định 160 đã khẳng định cơ chế tỷ giá hối đoán của đồng Việt Nam là cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý do NHNN xác định trên cơ sở rổ tiền tệ của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư với Việt Nam phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. Với cơ chế này, tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam được hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. NHNN thực hiện điều tiết tỷ giá hối đoái thông qua việc sử dụng đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ và thực hiện phương án can thiệp phù hợp trên thị trường ngoại tệ theo hướng linh hoạt trong ngắn hạn và ổn định trong dài hạn, bám sát cung cầu ngoại tệ trên thị trường bảo đảm thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Thị trường cũng từng bước thích nghi với sự biến động của tỷ giá để từ đó chủ động tiếp cận và phát triển những công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Đồng thời, NHNN còn áp dụng các công cụ can thiệp kịp thời nhằm định hướng tỷ giá dài hạn phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ và các cân bằng vĩ mô của nền kinh tế.

Thị trường ngoại hối Việt Nam đã và đang phát triển theo hướng minh bạch, đa dạng hóa các công cụ kinh doanh và phòng ngừa biến động tỷ giá. Các công cụ kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên thị trường ngoại tệ như kỳ hạn, hoán đổi đã tiếp cận thông lệ quốc tế, tạo điều kiện nâng cao thanh khoản cho thị trường và giảm rủi ro hệ thống. Đối tượng được phép tham gia các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá được mở rộng đến các tổ chức kinh tế là người cư trú. Vấn đề phát triển các công cụ thị trường và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế là xu hướng tất yếu nhăm hỗ trợ mục tiêu linh hoạt tỷ giá và đáp ứng nhu cầu hội nhập.

II/ Những mặt tồn tại
 Về cơ bản, Nghị định 160 đã hoàn thiện một bước quy định pháp lý về quản lý ngoại hối, tạo điều kiện cho các TCTD, doanh nghiệp và người dân trong hoạt động ngoại hối. Tuy nhiên, diễn biến thị trường ngoại hối và biến động nền kinh tế trong thời gian qua cùng với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý cũng như kiểm soát hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân. Trong bối cảnh đó, một số nội dung tại Nghị định 160 được quy định khá thông thoáng, tự do hoá hoặc chưa có quy định rõ ràng nên chưa đảm bảo hiệu quả quản lý và điều tiết của NHNN. Những tồn tại cụ thể như sau:

1. Những tồn tại chung

a) Nghị định 160 ra đời trong bối cảnh cấp thiết nhằm tạo khuôn khổ hệ thống pháp lý của Việt Nam để đáp ứng mục tiêu gia nhập WTO. Vì vậy, một số quy định trong Nghị định 160 không tránh khỏi những hạn chế và bất cập liên quan đến giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại tệ trong nước, hoạt động ngoại hối của các TCTD, TCTD phi ngân hàng và các tổ chức khác.


b) Một số quy định của Nghị định 160 không còn phù hợp với thực trạng của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam về khả năng vốn và năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro của các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh… Nghị định ra đời từ cuối năm 2006 nên một số quy định không còn phù hợp với công tác quản lý ngoại hối trong tình hình hiện nay, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và điều tiết của nhà nước.
c) Luật NHNN, Luật các TCTD và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối được ban hành đã đặt ra yêu cầu phải xem xét, điều chỉnh Nghị định 160 nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động ngoại hối và thị trường ngoại hối.

2. Những vướng mắc cụ thể
2.1. Giải thích từ ngữ

Một số khái niệm, định nghĩa từ ngữ được quy định trong Nghị định 160 chưa thực sự phù hợp với thực tiễn hoạt động ngoại hối của tổ chức, cá nhân hoặc chưa phù hợp với các quy định của văn bản pháp luật khác như khái niệm “thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai” chưa bao gồm các giao dịch như thanh toán đặt cọc, ký quỹ… giữa người cư trú và người không cư trú hoặc khái niệm “TCTD được phép” chưa bao quát và thống nhất với Luật các TCTD 2010 vì theo Điều 4 Luật các TCTD 2010, khái niệm “TCTD” được tách biệt với khái niệm “chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Vì vậy, cần phải giải thích từ ngữ cho phù hợp và thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. 
2.2. Giao dịch vãng lai

a) Xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các TCTD được phép: Từ trước đến nay, NHNN vẫn cấp phép cho các TCTD thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt. Tuy nhiên, hoạt động này chưa được quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối cũng như Nghị định 160 nên không có cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc cấp phép. 

b) Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân: mặc dù nằm trong nhóm giao dịch vãng lai nhưng việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức nhằm các mục đích tài trợ, viện trợ vẫn phải được NHNN xem xét cho phép vì tính chất phức tạp của hoạt động này; đồng thời việc chuyển tiền của cá nhân cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắc do chưa có quy định cụ thể, đặc biệt đối với mục đích chuyển tiền định cư, thừa kế, sinh hoạt phí, trợ cấp thân nhân. Vì vậy cần có quy định cụ thể về hạn mức chuyển tiền, trình tự, thủ tục…chuyển tiền ra nước ngoài để tổ chức và cá nhân thực hiện.

2.3. Giao dịch vốn
a) Về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Đối với quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, theo quy định của Nghị định 160, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại TCTD được phép. Tuy nhiên, trên thực tế nhà đầu tư nước ngoài có thể có nguồn thu hợp pháp bằng VND và có nhu cầu sử dụng nguồn vốn này để đầu tư tại Việt Nam. Do vậy cần tạo điều kiện và cơ sở pháp lý để nhà đầu tư thực hiện bằng việc quy định cho phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng VND. Ngoài ra, trong bối cảnh dòng vốn FDI vào Việt Nam mỗi ngày một biến hóa đa dạng, xu hướng mua lại và sáp nhập doanh nghiệp cũng diễn ra hết sức sôi động, đặt ra vấn đề cần quan tâm đối với các giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau.... Tuy nhiên, các chính sách quản lý ngoại hối hiện tại chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. 

b) Về vay trả nợ nước ngoài: Trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn chế, nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao, việc các doanh nghiệp gia tăng vay trung, dài hạn nước ngoài là xu hướng tất yếu. Vấn đề này đang đặt ra khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tính toán và duy trì hạn mức vay nước ngoài. Trong khi đó, các quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại Nghị định 160 mới chỉ dừng ở nội dung quản lý ngoại hối (tài khoản, nguyên tắc đăng ký, thanh toán chuyển tiền,...) chưa thể hiện được các nội dung quản lý quan trọng như cơ chế xây dựng và giám sát hạn mức. Chính vì vậy, cần có một Nghị định riêng của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quá trình tính toán, dự báo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp cũng như hướng xử lý khi nhu cầu vay nước ngoài tự vay, tự trả trong năm tăng đột biến.

c) Về cho vay, thu hồi nợ nước ngoài: Nghị định 160 giao NHNN quy định điều kiện, trình tự thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cho vay ra nước ngoài của doanh nghiệp thường xuất phát từ nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài và cơ cấu vốn đầu tư-cho vay được thể hiện ngay tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch&Đầu tư cấp. Chính vì vậy, để thuận tiện cho doanh nghiệp và phù hợp với chức năng nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch&Đầu tư đã trực tiếp trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản cho vay ra nước ngoài của doanh nghiệp và quy định nội dung này trực tiếp tại giấy phép đầu tư ra nước ngoài. NHNN chỉ thực hiện việc đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài của doanh nghiệp nhằm giám dòng tiền ra, vào lãnh thổ. Việc giao NHNN quy định các nội dung về điều kiện, trình tự, thủ tục cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của doanh nghiệp như quy định tại Nghị định 160 sẽ có nhiều điểm chưa hợp lý do nhiều giao dịch không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của NHNN.

2.4. Sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
a) Hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ: Với mục tiêu hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, tạo điều kiện ổn định giá trị đồng Việt Nam, Điều 29 Nghị định 160 đã quy định về các trường hợp không được thực hiện bằng ngoại hối. Tuy nhiên, quy định này chưa bao quát  đầy đủ các hành vi không được phép sử dụng ngoại hối đang phát sinh trên thực tế (như báo giá, định giá, ký kết hợp đồng của người cư trú), gây khó khăn cho công tác quản lý và tạo kẽ hở pháp lý cho một số đối tượng vi phạm mà cơ quan chức năng không có căn cứ pháp luật vững chắc để xử lý vi phạm. 
b) Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân: Điều 32 Nghị định 160 quy định người cư trú là “cá nhân” được gửi tiết kiệm ngoại tệ, trong khi đó Pháp lệnh Ngoại hối quy định người cư trú là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ. Như vậy quy định tại Nghị định 160 đã mở rộng hơn so với Pháp lệnh Ngoại hối nên cần phải chỉnh sửa cho phù hợp.
c) Sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định 160 về sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam, người cư trú là tổ chức, cá nhân có nguồn thu hợp pháp bằng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam từ các hoạt động xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ và các hoạt động khác được mở tài khoản bằng đồng tiền đó tại TCTD được phép để thực hiện các giao dịch thu chi theo quy định. 
Trong điều kiện giao thương giữa Việt Nam và các nước láng giềng ngày càng gia tăng, nhu cầu sử dụng ngoại tệ trong thanh toán biên mậu ngày càng lớn. Ngoài phương thức thanh toán qua ngân hàng, một khối lượng lớn giao dịch thương mại vùng biên thực hiện theo con đường tiểu ngạch và được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt (có thể bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng đồng tiền của nước có chung biên giới). Điều này khiến cho hoạt động ngoại hối ở vùng biên có nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có những chính sách linh hoạt về sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới nhằm thích ứng với chiến lược quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về ngoại hối và hiệu quả của chính sách tiền tệ quốc gia.

Vì vậy, quy định về sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
2.5. Chính sách tỷ giá và quản lý thị trường ngoại tệ
- Về cơ chế tỷ giá: Luật NHNN 2010 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối đã trao NHNN thẩm quyền rộng hơn Nghị định 160, cụ thể NHNN được công bố tỷ giá hối đoái, quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá. 

- Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung: Từ khi Nghị định 160 có hiệu lực đến nay, NHNN không thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung và không có kế hoạch thành lập thị trường tập trung này. Hiện nay, giao dịch hối đoái giữa NHNN với TCTD được phép và giao dịch hối đoái giữa các TCTD được phép với nhau được vận hành hiệu quả theo quy định của NHNN trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng phi tập trung. Do vậy, việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ ngày nay.

- Hoạt động của NHNN trên thị trường ngoại tệ: Nghị định 160 quy định NHNN xây dựng và thực hiện phương án can thiệp mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ trong nước. Tuy nhiên, NHNN không chỉ can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua hoạt động mua hoặc bán ngoại tệ mà còn sử dụng các biện pháp khác như điều chỉnh tỷ giá, biên độ tỷ giá hay các biện pháp truyền thông.
PHẦN HAI
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 160
I/ Định hướng cơ bản xây dựng Nghị định

Trên cơ sở thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, dự thảo Nghị định được xây dựng theo các định hướng cơ bản sau:

1. Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng; phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.
2. Xử lý các vướng mắc, bất cập tại Nghị định 160 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

3. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mới được ban hành như Luật NHNN, Luật các TCTD, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối.

II/ Một số nội dung chính của dự thảo Nghị định


Về mặt nguyên tắc xây dựng, những nội dung nào đã được quy định tại các văn bản riêng thì không đưa vào Nghị định, bao gồm: các Nghị định về: Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, Quản lý vay trả nợ nước ngoài, Quản lý hoạt động kinh doanh vàng; một số Thông tư đã ban hành và các Thông tư dự kiến sẽ ban hành trong năm 2013 và 2014 của NHNN nhằm hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối. Như vậy, so với Nghị định 160, Nghị định mới sẽ không quy định các nội dung sau:

· Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất nhập cảnh

· Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

· Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

· Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

· Vay trả nợ nước ngoài của người cư trú

· Người cư trú là TCTD, tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú

· Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

· Mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại TCTD

· Sử dụng tiền của nước có chung biên giới

· Quản lý vàng
· Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
· Cung ứng dịch vụ ngoại hối của TCTD


Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định chỉ nhằm hướng dẫn những nội dung còn lại chưa được quy định tại văn bản nào của Pháp lệnh Ngoại hối 2005, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định 160; đồng thời chỉnh sửa một số quy định hiện hành tại Nghị định 160 cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý. Do vậy, dự thảo Nghị định sẽ ngắn gọn và có kết cấu khác với Nghị định 160, không chia thành các Chương riêng về từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối vì nhiều nội dung hiện đang được quy định tại Nghị định 160 sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Đồng thời, nhiều tồn tại vướng mắc tại Nghị định 160 nêu trên cũng sẽ được giải quyết tại các văn bản pháp luật khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định mới. Cụ thể như sau:


1. Giao dịch vãng lai: Quy định về tự do hoá giao dịch vãng lai; thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ; chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; đồng tiền sử dụng trong thanh toán vãng lai. Các nội dung trên về cơ bản đều được kế thừa từ Nghị định 160 và có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước. Ngoài ra, đối với các nội dung cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục sẽ giao cho NHNN ban hành văn bản hướng dẫn.

2. Giao dịch vốn: quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; người cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán ở nước ngoài; người không cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

- Về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp: Các quy định về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại dự thảo Nghị định sẽ mang tính “mở” hơn so với quy định tại Nghị định 160, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh kể từ giai đoạn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho đến quá trình tham gia tái đầu tư tại Việt Nam.  

- Về việc chuyển thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài: Về cơ bản, quy định về chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định 160. Theo đó, người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mua ngoại tệ tại TCTD được phép để chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mua được ngoại tệ. 
- Về phát hành chứng khoán trong và ngoài nước: Việc phát hành chứng khoán thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Dự thảo Nghị định chỉ quy định một số vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động phát hành chứng khoán trong nước của người không cư trú là tổ chức và phát hành chứng khoán ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện (quy định về đồng tiền phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú, việc mở tài khoản để thực hiện phát hành chứng khoán...)

3. Sử dụng ngoại tệ: Quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân.

- Nội dung mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức được sửa đổi theo quy định mới tại Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối, tuy nhiên bổ sung quy định về việc NHNN hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để có cơ sở thực hiện (hiện nay được quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối).

- Đối với việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, dự thảo bỏ quy định cho phép người cư trú, người không cư trú là cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng để đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối.

4. Thị trường ngoại tệ và cơ chế tỷ giá hối đoái: Các nội dung này được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước như sau:

- Bỏ quy định về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung do NHNN tổ chức vì sau khi Nghị định 160 có hiệu lực, NHNN không thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung và cũng không có kế hoạch thành lập. Hiện nay giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD. Giao dịch hối đoái giữa các TCTD với nhau thực hiện theo quy định tại Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN ngày 26/3/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ hiện nay.

- Bỏ “mua hoặc bán ngoại tệ” trong “phương án can thiệp của NHNN” để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành thị trường ngoại tệ của NHNN vì NHNN không chỉ can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ mà còn sử dụng các biện pháp khác như điều chỉnh tỷ giá, biên độ tỷ giá hoặc các biện pháp truyền thông…

5. Các quy định về tuân thủ pháp luật quản lý ngoại hối; kiểm tra chứng từ; đáp ứng nhu cầu ngoại tệ để thanh toán; thanh tra, kiểm soát và báo cáo: các nội dung này về cơ bản giữ nguyên các quy định của Nghị định 160, dự thảo chỉ sửa đổi bổ sung một số từ ngữ cho phù hợp như TCTD được phép, hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối…
KẾT LUẬN
Trên đây là kết quả tổng hợp đánh giá việc thực hiện Nghị định 160 trong thời gian 7 năm qua; trên cơ sở đó xác định được định hướng, nội dung xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 160 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước về ngoại hối.
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